
  

  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

____________ 

Số: 26/2023/CBTT-BHHC-TCHC 
V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty 

năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________ 

Lào Cai, ngày 19 tháng 01 năm 2023 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  

___________ 

Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Điện thoại:  0214 6294668  

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Hưng 

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Điện thoại: 0989000303 

Loại công bố thông tin:   

24 giờ 

 

  Bất thường  Theo yêu cầu 

 

 Định kỳ  x 

 Nội dung công bố thông tin: 

 Thực hiện  Khoản 4 Điều 10 thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần 

thủy điện Bắc Hà công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thuỷ 

điện Bắc Hà ngày 19/01/2023 tại đường dẫn: http://www.thuydienbachalaocai.com.vn. 

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông  tin đã công bố. 

Trân trọng !  

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- VP HĐQT; 

- Lưu TCHC. 

 

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Nguyễn Thành Hưng 

 

http://www.thuydienbachalaocai.com.vn/
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN BẮC HÀ 

______ 

Số: /2023/BC-BHHC-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________ 

Hà Nội, ngày   tháng 01 năm 2023 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  

năm 2022 

______ 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

- Tên công ty: Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà - BHHC 

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai  

- Điện thoại: 0214 6294 668 - Fax:0214 6268606  

- Email: nhamaythuydienbacha@gmail.com 

- Vốn điều lệ: 660.000.000.000 VNĐ 

- Mã chứng khoán: BHA 

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 

Tổng Giám đốc 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện  

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý 

kiến bằng văn bản): 

STT 

 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định  

Ngày 

 

Nội dung 

 

1 
129/2022/NQ-

BHHC-ĐHĐCĐ 
22/04/2022 Nghị quyết: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông  

thường niên năm 2022 

II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

 

STT 

 

Thành viên HĐQT 

 

Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Đồng Quốc Cường Chủ tịch HĐQT 22/04/2021  

2 Ông Phan Thanh Hải Phó chủ tịch HĐQT 22/04/2021  

3 Ông Nguyễn Cảnh Sơn Thành viên HĐQT 22/04/2021  

4 Ông Nguyễn Danh Quân Thành viên HĐQT 22/04/2021  
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5 Ông Nguyễn Thành Hưng Thành viên HĐQT 22/04/2021  

2. Các cuộc họp HĐQT: 

STT Thành viên HĐQT Số buổi 

họp HĐQT  

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không tham dự họp 

1 Ông Đồng Quốc Cường 4 4/4  

2 Ông Phan Thanh Hải 4 4/4  

4 Ông Nguyễn Cảnh Sơn 4 4/4  

6 Ông Nguyễn Danh Quân 4 4/4  

7 Ông Nguyễn Thành Hưng 4 4/4  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản các nội 

dung liên quan đến điều hành sản xuất nhà máy, ban hành nhiều nghị quyết/quyết định 

để thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của HĐQT. 

Các trách nhiệm được thực hiện bởi HĐQT bao gồm: giám sát đối với hoạt động điều 

hành của Ban điều hành; chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các nghị 

quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; gặp mặt, trao đổi qua email, điện thoại với Ban điều hành 

nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Trong năm 2022, HĐQT của Công 

ty đã ban hành các nghị quyết/ quyết định sau đây:  

 

STT 

 

Số Nghị quyết/Quyết định Ngày tháng Nội dung Tỷ lệ 

thông 

qua  

Tháng 1 
   

1 
18/2022/QĐ-BHHC-HĐQT 

 

20/01/2022 

 

Quyết định về việc phê duyệt 

phương án thưởng Tết âm lịch 

năm 2022 cho CBCNV và 

Phiếu xin ý kiến 

100% 

 Tháng 2    

2 
51/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 

24/02/2022 

 
Nghị quyết phiên họp Hội 

đồng quản trị ngày 24/2/2022 
100% 

3 
55/2022/QĐ-BHHC-HĐQT 

 

24/02/2022 

 
Quyết định về việc phê duyệt 

Quy định trả lương tại công ty 
100% 

4 
56/2022/QĐ-BHHC-HĐQT 

 

24/02/2022 

 

Quyết định về việc phê duyệt 

Thỏa ước lao động tập thể áp 

dụng tại công ty 
100% 

5 
57/2022/QĐ-BHHC-HĐQT 

 

24/02/2022 

 

Quyết định về việc thành lập 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông 

tham gia Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022 

100% 
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 Tháng 3    

6 
69/2022/QĐ-BHHC-HĐQT 

 

14/03/2022 

 

Quyết định về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu . 

Gói thầu: Lọc dầu máy biến 

áp T2 nhà máy thủy điện Bắc 

Hà 

100% 

7 
70/2022/QĐ-BHHC-HĐQT 

 

14/03/2022 

 

Quyết định về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu . 

Gói thầu: Bảo dưỡng đường 

dây 220KV  nhà máy thủy 

điện Bắc Hà 

 

100% 

8 
88/2022/QĐ-BHHC-HĐQT 

 

23/03/2022 

 

Nghị quyết phê duyệt thời 

gian, địa điểm tổ chức và nội 

dụng các tờ trình, báo cáo 

trình Đại hội đồng cổ đông 

năm 2022 

100% 

 Tháng 4    

9 
129/2022/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ 

 

22/04/2022 

 

Nghị quyết phiên họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 
100% 

           Tháng 5    

10 
167/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 

30/05/2022 

 

Quyết định về việc phê duyệt 

nội dung Điều lệ và các Quy 

chế Công ty sửa đổi, bổ sung 
100% 

11 
168/2022/QĐ-BHHC-HĐQT 

 

30/05/2022 

 

Quyết định về việc ban hành 

điều lệ Công ty cổ phần thủy 

điện Bắc Hà (Sửa đổi, bổ sung 

lần 5) 

100% 

12 
169/2022/QĐ-BHHC-HĐQT 

 

30/05/2022 

 

Quyết định về việc ban hành 

Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty (Sửa đổi, bổ sung lần 

1) 

100% 

13 
170/2022/QĐ-BHHC-HĐQT 

 

30/05/2022 

 

Quyết định về việc ban hành 

Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị 
100% 

 Tháng 6    

14 
176/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 

03/06/2022 

 

Nghị quyết về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu 

thực hiện. Gói thầu: Bảo hiểm 

nhà máy thủy điện Bắc Hà  

100% 

15 
189/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 

15/06/2022 

 

Nghị quyết về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu 

thực hiện. Gói thầu: Soát xét 

báo cáo tài chính bán niên 

năm 2022 và kiểm toán báo 

cáo tài chính năm 2022 

100% 

 Tháng 7    

16 
220/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 

01/07/2022 

 

Nghị quyết về việc phê duyệt 

phương án hỗ trợ thiệt hại tài 

sản, hoa mầu của nhân dân xã 
100% 
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Bảo Nhai xảy ra trong đợt xả 

lũ ngày 14/6/2022 

17 
233/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 

11/07/2022 

 

Nghị quyết  về việc phê duyệt 

đề cương dự toán lập Quy 

trình vận hành hồ chứa, 

phương án bảo vệ đập, hồ 

chứa thủy điện và hình thức 

lựa chọn nhà thầu thực hiện 

100% 

18 
254/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 

26/07/2022 

 

Nghị quyết về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu 

thực hiện. Gói thầu: Lập Quy 

trình vận hành hồ chứa và 

Phương án bảo vệ đập, hồ 

chứa thủy điện công trình 

thủy điện Bắc Hà 

100% 

19 
265/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 

29/07/2022 

 
Nghị quyết phiên họp Hội 

đồng quản trị ngày 29/7/2022 
100% 

20 
266/2022/QĐ-BHHC-HĐQT 

 

29/07/2022 

 

Quyết định về việc phê duyệt 

chi phí tham quan học hỏi và 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ năm 2022 cho CBCNV 

làm việc trực tiếp tại Công ty 

cổ phần thủy điện Bắc Hà  

100% 

21 
267/QĐ-BHHC-HĐQT 

 

29/07/2022 

 

Quyết định về việc bổ sung 

lương Qúy II năm 2022 cho 

CBCNV làm việc trực tiếp tại 

Công ty cổ phần thủy điện 

Bắc Hà  

100% 

22 
268/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 

29/07/2022 

 
Nghị quyết về việc chi trả cổ 

tức đợt 1 năm 2021 
100% 

Tháng 8    

23 
291/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 

15/08/2022 

 

Nghị quyết về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu 

thực hiện gói thầu: Thăm 

quan học hỏi và bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ năm 

2022 cho cán bộ công nhân 

viên làm việc trực tiếp tại 

Công ty 

100% 

24 
304/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 

18/08/2022 

 

Nghị quyết về việc phê duyệt 

phương án chi trả cổ tức đợt 2 

năm 2021 
100% 

 Tháng 9    

25 
345/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 
07/09/2022 

 

Nghị quyết về việc phê duyệt 

phương án giảm công suất 

phát nhà máy trong thời gian 

cắt điện thay dây siêu nhiệt 

các đường dây 220kv VT-PT-

YB 

100% 

26 
356/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 
26/09/2022 

 

Nghị quyết về việc phê duyệt 

phương án giải quyết các nội 

dung liên quan đến diện tích 
100% 
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III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):  

STT Thành viên BKS  Chức vụ  Ngày bắt 

đầu/không còn là 

thành viên BKS 

Trình độ chuyên môn 

1 Ông Phạm Ngọc Tân Trưởng 

ban 

Ngày bắt đầu 

22/04/2021 

Cử nhân kinh tế nghành kế 

toán 

2 Ông Nguyễn Anh Dũng Thành 

viên 

Ngày bắt đầu 

22/04/2021 

Thạc sĩ kinh tế, cử nhân tài 

chính kế toán 

3 Ông Đỗ Văn Chính Thành 

viên 

Ngày bắt đầu 

22/04/2021 

Cử nhân kinh tế 

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát: 

chồng lấn và ảnh hưởng của 

dự án thủy điện Simacai tác 

động lên dự án thủy điện Bắc 

Hà. 

 Tháng 10    

27 
395/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 
21/10/2022 

Nghị quyết phiên họp Hội 

đồng quản trị ngày 

21/10/2022 
100% 

28 
396/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 
21/10/2022 

Nghị quyết phê duyệt dự toán 

và hình thức lựa chọn nhà 

thầu thực hiện. Gói thầu: Mua 

sắm xe ô tô 7 chỗ phục vụ sản 

xuất nhà máy thủy điện Bắc 

Hà 

100% 

29 
397/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 
21/10/2022 

Nghị quyết về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu 

thực hiện. Gói thầu: Thiết kế, 

cung cấp, lắp đặt hệ thống 

giám sát truyền dữ liệu quan 

trắc nhà máy thủy điện Bắc 

Hà. 

100% 

30 
398/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 
21/10/2022 

Nghị quyết về việc phê duyệt 

bổ sung lương quý IV năm 

2022 cho CBCNV làm việc 

trực tiếp tại Công ty cổ phần 

thủy điện Bắc Hà. 

100% 

31 
407/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 
28/10/2022 

Nghị quyết về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu 

thực hiện. Gói thầu:  Mua sắm 

xe ô tô 7 chỗ phục vụ sản xuất 

nhà máy thủy điện Bắc Hà 

100% 

 Tháng 12    

32 
472/2022/NQ-BHHC-HĐQT 

 
26/12/2022 

Quyết định về việc kiện toàn 

Hội đồng định giá và thanh lý 

tài sản Công ty cổ phần thủy 

điện Bắc Hà. 

100% 
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STT Thành viên BKS  Số buổi họp 

tham dự  

Tỷ lệ 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Lý do không tham dự 

cuộc họp 

1 Ông Phạm Ngọc Tân 2 2/2 100%  

2 Ông Nguyễn Anh Dũng 2 2/2 100%  

3 Ông Đỗ Văn Chính 2 2/2 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông: 

BKS của Công ty trong năm 2022 đã thực hiện hoạt động giám sát HĐQT, Ban điều 

hành trong việc quản lý và điều hành Công ty tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty 

và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tham gia các phiên họp của HĐQT với vai trò quan sát viên 

để nắm tình hình hoạt động kinh doanh và tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp trong 

phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các 

cán bộ quản lý khác: 

BKS cũng đã phối hợp với thành viên Ban điều hành để thực hiện các đợt kiểm tra, đánh 

giá trực tiếp tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh trên cơ sở nghị quyết của ĐHĐCĐ, 

HĐQT đã ban hành. 

Có ý kiến ngay đối với các khoản hạch toán chi phí trọng yếu và giá trị lớn, kiểm tra 

BCTC hàng quý trước khi Ban điều hành phát hành. 

5. Hoạt động khác của BKS: 

BKS Công ty đồng thời cũng tham gia vào các hoạt động khác của Công ty như các hoạt 

động tập thể, thi đua, tổng kết các chiến dịch kinh doanh, chương trình tìm kiếm giải 

pháp, dự án kết nối đội ngũ. 

IV. Ban điều hành: 

STT 

 

Thành viên  

Ban điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

 

Trình độ  

chuyên môn 

 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm thành 

viên Ban điều hành 

 

1 

 

Ông Nguyễn Thành Hưng 

 

13/04/1975 
Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh 

Bổ nhiệm ngày 

22/4/2021 

2 Ông Trần Văn Thái 10/10/1961 Kỹ sư cơ khí 
Nghỉ hưu từ ngày 

01/08/2022 

3 Ông Tạ Hồng Diệu 26/04/1981 Thạc sĩ kế toán  Bổ nhiệm ngày 

01/11/2016 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 

 

Ngày tháng năm 

sinh 

 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

 

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 

 

Tạ Hồng Diệu 26/04/1981 Thạc sĩ kế toán Bổ nhiệm ngày 

01/11/2016 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 
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Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng 

Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy 

định về quản trị công ty: 

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý 

khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên 

quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục I đính kèm báo cáo này. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty 

con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có  

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 

viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại 

thời điểm lập báo cáo): Không có 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 

Tổng giám đốc điều hành: Không có 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người 

quản lý khác: Không có 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ. 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục II đính kèm 

báo cáo này. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Phụ 

lục III đính kèm báo cáo này. 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 
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Phụ lục I 

Danh sách về người có liên quan của Công ty 

STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài 

khoản  

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ tại  

công ty  

(nếu có)  

Số Giấy CMT/hộ 

chiếu/CCCD, ngày 

cấp,  

nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở  

chính/ Địa chỉ liên hệ  

Thời 

điểm bắt  

đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không 

 còn là 

người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

 

I Hội đồng quản trị         

1 Đồng Quốc Cường  Chủ tịch 

036056003198 do 

công an Hà nội cấp 

ngày 08/05/2018 

Số nhà 01 đường Anh Đào, 

khu Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội 

Từ năm 

2012 
  Chủ tịch 

2 Phanh Thanh Hải  Ủy viên 

C2921675 do cục 

quản lý xuất nhập 

cảnh cấp ngày 

01/03/2017 

P 212 khu tập thể bệnh 

viện Việt Xô, Thanh 

Lương, Hai Bà Trung, Hà 

Nội 

Từ năm 

2016 
  Ủy viên 

3 Nguyễn Cảnh Sơn  Ủy viên 

027072000331 do 

công an Hà nội cấp 

ngày 28/11/2018 

52 Ngô Thì Nhậm, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Từ năm 

2016 
  Ủy viên 

4 Nguyễn Danh Quân  Ủy viên 

001074012675 do 

cục quản lý xuất nhập 

cảnh cấp ngày 

18/11/2018 

Nguyệt Áng, Đại Áng, 

Thanh Trì, Hà Nội 

Từ năm 

2012 
  Ủy viên 

5 Nguyễn Thành Hưng  
Ủy viên - 

TGĐ 

001075018481 cấp 

tại Cục CSĐKQL cư 

trú và DLQG về Dân 

cư ngày 08/05/2018 

P2, tổ 1, TT Bộ Điện Lực, 

Phương Liên, Đống Đa, Hà 

Nội 

Từ năm 

2019 
  Ủy viên 
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II Ban kiểm soát         

1 Phạm Ngọc Tân  Trưởng ban 

033077001680 cấp 

tại cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

ngày 08/11/2016 

Đội 7, thôn Mát, xã Nhân 

La, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

Từ năm 

2019 
  Trưởng ban 

2 Nguyễn Anh Dũng  Ủy viên 

031079006411 cấp 

tại Cục CS QLHC về 

TTXH ngày 

33/10/2018 

Phòng 2215A, chung cư 

Rivera Park, 69 Vũ Trọng 

Phụng, Thanh Xuân Trung, 

Thanh Xuân, Hà Nội. 

Từ năm 

2012 
  Ủy viên 

3 Đỗ Văn Chính  Ủy viên 

036077000026 cấp 

tại Cục CSĐKQL cư 

trú và DLQG về Dân 

cư ngày 09/07/2018 

TDP số 15 Tân Mỹ, 

Phường Mỹ Đình 1, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

Từ năm 

2021 
  Ủy viên 

III Ban giám đốc         

1 Nguyễn Thành Hưng  TGĐ 

001075018481 cấp 

tại Cục CSĐKQL cư 

trú và DLQG về Dân 

cư ngày 08/05/2018 

P2, tổ 1, TT Bộ Điện Lực, 

Phương Liên, Đống Đa, Hà 

Nội 

Từ năm 

2019 
  TGĐ 

2 Trần Văn Thái  P.TGĐ 

001061009625 cấp 

tại cục cảnh sát 

QLHC ngày 

24/04/2021 

Số 65 Trường Trinh, 

phường Phương Liệt, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội 

Từ năm 

2016 

Từ 

01/08/2022 

Nghỉ 

hưu 
P.TGĐ 
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Phụ lục II 

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Stt 
 

Mã 

CK  
Họ tên 

 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có)  

Chức 

vụ tại 

công 

ty 

(nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ 

đối 

với 

công 

ty/ 

người 

nội 

bộ  

Loại 

hình 

Giấy 

NSH 

(*) 

Giấy 

ĐKKD

)  

Số Giấy 

NSH (*)/  
Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu 

sở 

hữu 

cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 
 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có 

liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ  

Lý do 

(khi 

phát 

sinh 

thay 

đổi 

liên 

quan 

đến 

mục 

13 và 

14) 

Ghi 

chú 

(về 

việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH 

và các 

ghi 

chú 

khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I  
Đồng Quốc 

Cường 
 

Chủ 

tịch  
 CCCD 

0360560031

98 
08/05/2018 

Công an Hà 

Nội 

Số nhà 01 

đường Anh 

Đào, khu 

Vinhomes 

Riverside, 

Long Biên, 

Hà Nội 

0 0 % 2012    

1  Vũ Thị Loan   Vợ CCCD    

Số nhà 01 

đường Anh 

Đào, khu 

Vinhomes 

Riverside, 

Long Biên, Hà 

Nội 

      

2  Đồng Mạnh Đức   Con 

trai 
CCCD    

Số nhà 01 

đường Anh 

Đào, khu 

Vinhomes 
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Riverside, 

Long Biên, Hà 

Nội 

3  Đồng Yến Nhi   
Con 

gái 
CCCD    

Số nhà 01 

đường Anh 

Đào, khu 

Vinhomes 

Riverside, 

Long Biên, Hà 

Nội 

      

4  Trần Thị Mùi   
Mẹ 

đẻ 
CCCD           

5  Đồng Quốc Bình   
Em 

trai CCCD 
          

6  
Đồng Thị Thanh 

Hương 
  

Em 

gái CCCD 
          

7  
Đồng Thị Vân 

Nga 
  

Em 

gái 
CCCD 

          

8  Vũ Văn Tưởng   Bố vợ CCCD           

9  Trần Thị Ly   
Mẹ 

vợ CCCD 
          

10  Vũ Thị Phương   
Chị 

vợ CCCD 
          

11  Vũ Thị Chi   
Chị 

vợ CCCD 
          

12  Vũ Văn Công   
Anh 

vợ CCCD 
          

II  Phan Thanh Hải  

Phó 

chủ 

tịch  

 HC 
C2921675  

 
01/03/2017 

Cục quản lý 

xuất nhập 

cảnh. 

Phòng 212, 

tập thể Bệnh 

viện Việt Xô, 

Thanh 

Lương, Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội. 

 

0 0 % 22/12/2016    
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1  
Phan Khánh 

Trường 
  Bố 

CMND 

0010360015

86 
14/09/2018 CA Hà Nội 

Số 5 ngách 

203/8 Kim 

Ngưu, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0      

2  Kim Thị Phương   
Mẹ 

 

CMND 

010437076 18/01/2008 CA Hà Nội 

Số 5 ngách 

203/8 Kim 

Ngưu, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0      

3  Lê Thị Bông   
Mẹ 

vợ 
CMND 

023182810 21/03/2009 
Tp. Hồ Chí 

Minh 

Phường 7, 

Quận 5, TP. 

Hồ Chí Minh 

0      

4  Vũ Lan Phương   Vợ 

CMND 

013373017 22/12/2010 CA Hà Nội 

Phòng 212, 

tập thể Bệnh 

viện Việt Xô, 

Thanh Lương, 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội. 

 

0      

5  Phan Hồng Sơn    
Anh 

trai  

CCCD 

0250690000

09 
26/06/2013 

Cục CSĐK 

QLCT và 

QLQG về 

Dân cư 

Số 5 ngách 

203/8 Kim 

Ngưu, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0      

6  Christine Nguyen   
Chị 

dâu 

Hộ 

chiếu 
467122363 01/05/2010 

Bộ Ngoại 

giao Mỹ 
 0      

7  
Phan Khôi 

Nguyên 
  

Con 

đẻ 

CCCD 

0012050035

49 
06/09/2019 

Cục CSĐK 

QLCT và 

QLQG về 

Dân cư 

Phòng 212, 

tập thể Bệnh 

viện Việt Xô, 

Thanh Lương, 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội. 

 

      

8  Phan Thế Dân   
Con 

đẻ 

 

   

Phòng 212, 

tập thể Bệnh 

viện Việt Xô, 

Thanh Lương, 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội. 

 

     
Còn 

nhỏ 
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III  
Nguyễn Danh 

Quân 
 

TV 

HĐQ

T 

 

HC 

0010740126

75 
18/11/2016 

Cục quản lý 

xuất nhập 

cảnh. 

Nguyệt Áng, 

Đại Áng, 

Thanh Trì, 

Hà Nội  

0 0 % 2012    

1  
Nguyễn Danh 

Truy 
  Bố đẻ 

CMND 

B5284917  10/05/2011 

Cục quản lý 

xuất nhập 

cảnh 

 0      

2  Nguyễn Thị Tơ   

Mẹ 

đẻ 

 Đã mất 

    0      

3  Trần Thị Minh   Vợ 

 

0381740001

59  
 

Cục CS 

ĐKQLCT và 

DLQG về 

dân cư 

Nguyệt Áng, 

Đại Áng, 

Thanh Trì, Hà 

Nội 

0      

4  Nguyễn Thị Việt   
Chị 

gái 
 

B5217985  10/5/2011 

Cục quản lý 

xuất nhập 

cảnh cấp 

 0      

  Phạm khôi   
Anh 

rể  
    0      

5  
Nguyễn Danh 

Quốc 
  

Anh 

trai 
 

024498403  06/02/2012 

CA T/phố 

Hồ Chí 

Minh 

 0      

6  Đàm Thị Tâm   
Chị 

dâu  
    0      

7  Nguyễn Thị Hằng   
Chị 

gái 

 

0011610103

11  
14/8/2017 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư cấp 

 0      

8  Nguyễn Tiến The   
Anh 

rể  
    0      

9  
Nguyễn Thị Anh 

Ninh 
  

Chị 

gái 
 

B6062689  19/3/2012 

Cục quản lý 

xuất nhập 

cảnh cấp 

 0      

10  
Phan Trọng 

Thuận 
   

 
    0      
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11  
Nguyễn Ngọc 

Ánh 
  

Chị 

gái  

Định cư tại 

Mỹ 
   0      

12  
Nguyễn Thanh 

Tuyền 
  

Anh 

rể  
    0      

13  
Nguyễn Thị Hồng 

Hà 
  

Chị 

gái 
 

C2000698  22/7/2016 

Cục quản lý 

xuất nhập 

cảnh 0cấp 

 0      

14  
Nguyễn Đình 

Diên 
  

Anh 

rể  
    0      

15  
Nguyễn Danh 

Vương 
  

Con 

đẻ 

 

0012040058

22  
02/10/2015 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

 0     
Còn 

nhỏ 

16  
Nguyễn Phương 

Nguyên 
  

Con 

đẻ 
 

C2162018  09/11/2016 

Cục quản lý 

xuất nhập 

cảnh 

 0     
Còn 

nhỏ 

IV  
Nguyễn Thành 

Hưng 
 

TV 

HĐQ

T 

 

CCCD 

0010750184

81 
08/05/2018 

Cục CS 

ĐKQL Cư 

trú và 

DLQG về 

Dân cư 

Phương Liên, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

0 0% 16/8/2019    

01  Hồ Thị Hiền 
300159

1 
- Vợ 

CCCD 

0301730019

87 
09/02/2022 

Cục CS 

ĐKQL Cư 

trú và 

DLQG về 

Dân cư 

Phương Liên, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

0      

02  Nguyễn Hồ Tuấn - - 
Con 

trai 

CCCD 

0012060032

92 
13/10/2020 

Cục CS 

ĐKQL Cư 

trú và 

DLQG về 

Dân cư 

Phương Liên, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

0      

03  
Nguyễn Trâm 

Anh 
- - 

Con 

gái 
Còn 

nhỏ 

   

Phương Liên, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

0      

04  Nguyễn Mạnh Hà - - Bố đẻ 
CCCD 

0010490020

01 
12/04/2021 

Cục CS 

QLHC về 

P2, Tổ 1 TT 

Bộ Điện lực, 
0      
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TTXH Phương Liên, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

05  Lê Thị Vượng - - 
Mẹ 

đẻ 

CCCD 

0011510023

75 
03/04/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

P2, Tổ 1 TT 

Bộ Điện lực, 

Phương Liên, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

0      

06  
Nguyễn Thị Hồng 

Lê 
- - 

Chị 

gái 

CCCD 

0271720001

39 
06/06/2016 

Cục CS 

ĐKDL cư 

trú và 

DLQG về 

DC 

Tổ 1B, 

Phương Liên, 

Đống Đa, Hà 

Nội  

0      

07  Lê Thế Cường - - 
Anh 

rể 

CCCD 

0260720010

05 
06/06/2016 

Cục CS 

ĐKDL cư 

trú và 

DLQG về 

DC 

Tổ 1B, 

Phương Liên, 

Đống Đa, Hà 

Nội  

0      

08  Hồ Diễn - - Bố vợ 

CCCD 

0400440045

77 
18/12/2021 

Cục CS 

ĐKQL Cư 

trú và 

DLQG về 

Dân cư 

103 K7b Bách 

Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0      

09  Đoàn Thị Châu - - 
Mẹ 

vợ 

CCCD 

0401450000

57 
08/12/2021 

Cục CS 

ĐKQL Cư 

trú và 

DLQG về 

Dân cư 

103 K7b Bách 

Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0      

10  Hồ Thị Thành 
699988

1 
- 

Em 

vợ 

CCCD 

0011750143

86 
22/11/2021 

Cục CS 

ĐKQL Cư 

trú và 

DLQG về 

Dân cư 

23 ngõ 250 

Kim Hoa, 

Phương Liên, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

0      

11  Hồ Hải Thuận - - 
Em 

vợ 

CCCD 

0011790119

48 
12/02/2022 

Cục CS 

ĐKQL Cư 

trú và 

DLQG về 

Dân cư 

103 K7b Bách 

Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0      



 

 16 

12  Hồ Huy Thắng - - 
Em 

vợ 

CCCD 

0010770135

84 
23/11/2011 

Cục CS 

ĐKQL Cư 

trú và 

DLQG về 

Dân cư 

103 K7b Bách 

Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0      

V  
Nguyễn Cảnh 

Sơn 
 

TV 

HĐQ

T 

 

CMT 

0270720003

31 
28/11/2018 

Cục  CS 

QLHC về 

TTXH   

số 52, Ngô 

Thì Nhậm, 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội 

0 0% 2016    

1  
Đặng Hoài 

Phương 
  Vợ 

CCCD 

0011810234

004 
20/10/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Nam Đồng, 

Nam Đồng, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

0      

VI  Phạm Ngọc Tân  
TBK

S 
 

CMT 

 

0330770016

80 

 

22/11/2021 

 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 

Đội 7, thôn 

Mát, xã Nhân 

La, huyện 

Kim Động, 

tỉnh Hưng 

Yên 

 

0 0% 01/04/2019    

 

1 
 

Nguyễn Thị 

Phương Liên 

 

  
Vợ 

 

CCCD 

 

0251820003

61 

 

24/06/2021 

 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

 

Số 554 Hoàng 

Hoa Thám, 

phường Bưởi, 

quận Tây Hồ, 

Hà Nội 

 

0      

2  
Phạm Ngọc Kiên 

 
  

Con 

trai 

 
CCCD 

 

0012070941

15 

 

08/12/2021 

 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

 

Số 554 Hoàng 

Hoa Thám, 

phường Bưởi, 

quận Tây Hồ, 

Hà Nội 

 

0      

3  
Phạm Ngọc Tài 

 
  

Bố đẻ 

 

CMT 

141092039 

 

30/07/1994 

 

Công an tỉnh 

Hải Hưng 

 

Đội 7, thôn 

Mát, xã Nhân 

La, huyện 

Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

0      
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4  
Hoàng Thị Thư 

 
  

Mẹ 

đẻ 

 

CMT 

140751320 

 

13/03/1979 

 

Công an tỉnh 

Hải Hưng 

 

Đội 7, thôn 

Mát, xã Nhân 

La, huyện 

Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 

0      

5  
Phạm Thị Thủy 

 
  

Em 

gái 

 

CCCD 

0331790049

14 

 

27/03/2020 

 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

 

Thôn Cổ Lễ, 

xã Đặng Lễ, 

huyện Ân Thi, 

Hưng Yên 

 

0      

6  
Nguyễn Anh Hòa 

 
  Em rể 

CCCD 

0330800003

96 
08/06/2015 

Cục cảnh sát 

ĐKQLDLQ

G về dân cư 

 

Thôn Cổ Lễ, 

xã Đặng Lễ, 

huyện Ân Thi, 

Hưng Yên 

 

0      

7  
Phạm Ngọc Thế 

 
  

Em 

trai 

CCCD 

0330810013

54 

 

06/05/2016 

 

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư 

 

Đội 7, thôn 

Mát, xã Nhân 

La, huyện 

Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 

0      

VII  Đỗ Văn Chính  
TV 

BKS 
 

CCCD 

0360770000

26 
09/07/2018 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

QLQG về 

dân cư 

TDP 15 Tân 

Mỹ, Mỹ Đình 

1, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội  

0 0 % 21/06/2019    

1  Đỗ Ngọc Lưu   Bố đẻ Đã mất           

2  Nguyễn Thị Hạt   

Mẹ 

đẻ 

  

    0      

3  Lăng Thị Hạnh   Vợ 

 

0261840000

16  
07/05/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

TDP 15 Tân 

Mỹ, Mỹ Đình 

1, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

0      

4  Đỗ Thị Luyến   Chị  0361710163 1308/2021 Cục cảnh sát Nam Tiến, 0      
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gái 11 QLHC về 

TTXH 

Nam Trực, 

Nam Định 

5  
Nguyễn Tiến 

Tráng 
  

Anh 

rể 
 

0360650116

84 
03/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Nam Tiến, 

Nam Trực, 

Nam Định 

0      

6  Đỗ Thị Luyên   
Chị 

gái  
    0      

7  Lê Văn Hải   
Anh 

rể  
    0      

8  Đỗ Văn Nghĩa   
Em 

trai 

 

0360790114

38 
16/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ấp Phước 

Trung, Tam 

Phước, Long 

Điền, Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

0      

9  
Nguyễn Thị 

Thanh Nga 
  

Em 

dâu 

 

0341840141

01 
16/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ấp Phước 

Trung, Tam 

Phước, Long 

Điền, Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

0      

10  Đỗ Văn Chuyên   
Em 

trai 
 

0360810196

19 
02/07/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Nam Thái, 

Nam trực, 

Nam Định 

0      

11  Lê Thị Hằng   
Em 

dâu 
 

0361840025

31 
07/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Nam Thái, 

Nam trực, 

Nam Định 

0      

12  Đỗ Thế Truyền   
Em 

trai 

 

0360850036

56 
05/09/2016 

Cục cảnh sát 

ĐKQL Cư 

trú và 

QLQG về 

dân cư 

KP Phú Thanh 

Tân Phú, TP 

Đồng Xoài, 

Bình Phước 

0      

13  
Đặng Thị Hồng 

Vân 
  

Em 

dâu 

 

0701930003

28 
25/03/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

KP Phú Thanh 

Tân Phú, TP 

Đồng Xoài, 

Bình Phước 

0      

14  Đỗ Ngân Khánh   
Con 

đẻ  
    0     

Còn 

nhỏ 



 

 19 

  Đỗ Khánh Chi   
Con 

đẻ  
    0     

Còn 

nhỏ 

15  Đỗ Minh Dũng   
Con 

đẻ  
    0     

Còn 

nhỏ 

16  
Đỗ Khánh 

Phương 
  

Con 

đẻ  
    0     

Còn 

nhỏ 

VII

I 
 

Nguyễn Anh 

Dũng 
 

TV 

BKS 
 

CCCD 

0310790064

11 

 

23/10/2018    

Cục  CS 

QLHC về 

TTXH   

0 0% 2012    

1  
Nguyễn Danh 

Tâm 
  Bố đẻ 

CCCD 

0400500000

98 
20/10/2015  

Số nhà 2/179 

Lê Lai, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng 

0      

  Trịnh Thị Ngọc   
Mẹ 

đẻ 

CMND 

030661699 07/11/2011  

Số nhà 2/179 

Lê Lai, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng 

0      

  Trần Văn Ngọc   Bố vợ 

CCCD 

0400420011

35 
10/05/2021  

Số 72 Vũ 

Hữu, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0      

  Đinh Thị Nhung    
Mẹ 

vợ  
CCCD 

0421510016

55 
10/05/2021  

Số 72 Vũ 

Hữu, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0      

  
Nguyễn Danh 

Tuấn 
  

Anh 

Trai 

CMND 

031001665 17/05/2016 
CA Hải 

Phòng 

Số nhà 2/179 

Lê Lai, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng 

0      

  Phạm Thị Liệu   
Chị 

Dâu 

CMND 

031647209 23/04/2012 
CA Hải 

Phòng 

Số nhà 2/179 

Lê Lai, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng 

0      

  
Nguyễn Thúy 

Nguyệt 
  

Em 

gái CMND 
013381567 12/02/2011   0      

  Trần Thanh Nga   Vợ 

CCCD 

0011850110

93 
17/05/2016  

Phòng 2215A, 

chung cư 

Rivera park, 

0      
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69 Vũ Trọng 

Phụng, Thanh 

Xuân Trung, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội. 

  Nguyễn Tâm Anh   
Con 

gái 

 

Còn nhỏ   

Phòng 2215A, 

chung cư 

Rivera park, 

69 Vũ Trọng 

Phụng, Thanh 

Xuân Trung, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội. 

0      

  
Nguyễn Khánh 

Quân 
  

Con 

Trai 

 

Còn nhỏ   

Phòng 2215A, 

chung cư 

Rivera park, 

69 Vũ Trọng 

Phụng, Thanh 

Xuân Trung, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội. 

0      

IX  Trần Văn Thái  
P.TG

Đ 
 

 
    0 0% 2016 

01/08

/2022 

Nghỉ 

hưu 
 

IX  Tạ Hồng Diệu  KTT  

CCCD 

0370810146

92 
10/07/2021 

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Thịnh Liệt – 

Hoàng Mai – 

Hà Nội 

 

0 0%     

1  
Đỗ Thị Thanh 

Nga 
  Vợ CCCD 013529808 26/4/2012 

Công an hà 

nội  cấp 

Thịnh Liệt – 

Hoàng Mai – 

Hà Nội 

 

0      

2  Tạ Đỗ Nam   
Con 

trai 
  06/11/2008   0      

3  Tạ Thanh Loan   
Con 

gái 
  29/08/2011   0      

4  Đào Thị Thuận   
Mẹ 

đẻ 
  1945 

CA Ninh 

Bình 

Xóm mới 

khánh dương, 
0      
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Yên mô, Ninh 

Bình 

5  Tạ Thị Tiến   
Chị 

gái 
  1973 

CA Ninh 

Bình 

Xóm liễu, 

khánh an, 

Ninh Bình 

0      

6  Tạ Thị Quế   
Chị 

gái 
  1975 

CA Ninh 

Bình 

Biên hòa, 

đồng Nai 
0      

7  
Nguyễn Thị 

Khiêm 
  

Mẹ 

vợ 
  1954 

CA Nam 

Định 

Xóm hồng 

đoàn, xã Nam 

Hồng, Nam 

Địn 

0      

8  
Đỗ Thị Thanh 

Huyền 
  

Chị 

gái 

vợ 

  1979 
CA Nam 

Định 

Thành phó 

Nam định 
0      

9  Đỗ thị thu Thủy   

Chị 

gái 

vợ 

  1977 
CA Hải 

Phòng 

Thành Phố 

Hải Phòng 
0      

10  Đỗ thị Thùy  

Em 

gái 

vợ 

Em 

gái 

vợ 

  1985 
CA Nam 

định 

Xốm hồng 

đoàn, xã Nam 

hồng, Nam 

định 

0      

X  Nguyễn Văn Hà  
QĐP

XVH 
 

CMT 

121524744 16/08/2013 
Công an 

Bắc Giang 

Thôn Kẻ, 

Quảng Minh, 

Việt Yên, Bắc 

Giang   

0 0% 2012    

1  
Nguyễn Văn 

Đông  
  Bố đẻ 

CCCD 

0240580020

42 
01/05/2021 

Công an Bắc 

Giang 

Thôn Kẻ, 

Quảng Minh, 

Việt Yên, Bắc 

Giang   

0      

2  Phạm Thị Tân   
Mẹ 

đẻ 

CMT 

120159378 07/06/2013 
Công an Bắc 

Giang 

Thôn Kẻ, 

Quảng Minh, 

Việt Yên, Bắc 

Giang   

0      

3  Đinh Văn Quế   Bố vợ Đã mất           

4  Phạm Thị Chung    
Mẹ 

Vợ CCCD 

0081500002

21 
29/03/2021 

Công an 

Tuyên 

Tổ 5 phường 

Hưng Thành 
0      
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Quang thành Phố 

Tuyên Quang 

tỉnh Tuyên 

Quang 

5  
Nguyễn Thị 

Phương  
  

Chị 

gái 

CMT 

121629343 19/06/2020 
Công an Bắc 

Giang 

Phúc Lâm, 

Hoàng Ninh, 

Việt Yên, Bắc 

Giang 

0      

6  
Nguyễn Văn 

Mạnh 
  

Anh 

rể 

CMT 

121552977 19/06/2020 
Công an Bắc 

Giang 

Phúc Lâm, 

Hoàng Ninh, 

Việt Yên, Bắc 

Giang 

0      

7  
Nguyễn Thị 

Hướng 
  

Chị 

gái 

CMT 

121437356 25/03/2014 
Công an Bắc 

Giang 

Xóm Bãi, 

Đông Long, 

Việt Yên, Bắc 

Giang 

0      

8  
Hoàng Danh 

Chung 
  

Anh 

rể 

CMT 

121387012 25/03/2014 
Công an Bắc 

Giang 

Xóm Bãi, 

Đông Long, 

Việt Yên, Bắc 

Giang 

0      

9  Nguyễn Thị Nam   
Em 

gái 
CCCD 

0241870081

72 
15/05/2022 

Công an Bắc 

Giang 

Ninh Sơn, 

Việt Yên, Bắc 

Giang 

0      

10  
Nguyễn Văn 

Giang 
  Em rể 

CCCD 

0240800104

83 
01/06/2021 

Công an Bắc 

Giang 

Ninh Sơn, 

Việt Yên, Bắc 

Giang 

0      

11  Đinh Thị Hanh   Vợ 

CCCD 

0081850037

42 
01/05/2021 

Công an Bắc 

Giang 

Thôn Kẻ, 

Quảng Minh, 

Việt Yên, Bắc 

Giang   

0      

12  
Nguyễn Hồng 

Quân 
  

Con 

trai 

 

Còn nhỏ   

Thôn Kẻ, 

Quảng Minh, 

Việt Yên, Bắc 

Giang   

0      

13  
Nguyễn Thị Mai 

Linh 
  

Con 

gái 
 

Còn nhỏ   

Thôn Kẻ, 

Quảng Minh, 

Việt Yên, Bắc 

0      
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Giang   

14  
Nguyễn Hồng 

Đăng 
  

Con 

trai 

 

Còn nhỏ   

Thôn Kẻ, 

Quảng Minh, 

Việt Yên, Bắc 

Giang   

0      

XI  
Nguyễn Văn 

Tình 
 

QĐP

XSC 
 

CCCD 

0360830014

15 
16/11/2015    

Cục CS 

hành chính 

về TTXH 

Giao yến – 

Giao Thủy – 

Nam Định 

0 0% 2012    

1  
Nguyễn Văn 

Thành 
  Bố đẻ CCCD 

0360450053

74 
22/12/2021 

Cục CS hành 

chính về 

TTXH 

Giao yến – 

Giao Thủy – 

Nam Định 

0      

2  Nguyễn Thị Nẹm   
Mẹ 

đẻ 
CCCD 

0361440049

57 
22/12/2021 

Cục CS hành 

chính về 

TTXH 

Giao yến – 

Giao Thủy – 

Nam Định 

0      

3  
Nguyễn Văn 

Minh 
  Bố vợ CCCD 

0361580028

65 
22/12/2021 

Cục CS hành 

chính về 

TTXH 

Hải Minh Hải 

Hậu – Nam 

Định 

0      

4  Đào Thị Hoa   
Mẹ  

vợ 
CCCD 

0361600011

43 
22/12/2021 

Cục CS hành 

chính về 

TTXH 

Hải Minh Hải 

Hậu – Nam 

Định 

0      

3  
Nguyễn Văn 

Công 
  

Anh 

trai 
CCCD 

0360640217

50 
02/07/2021 

Cục CS hành 

chính về 

TTXH 

Vĩnh Hậu A, 

Hòa Bình, Bạc 

Liêu 

0      

4  Nguyễn Thị Bưởi   
Chị 

gái 
CCCD 

0361770117

1 
10/05/2021 

Cục CS hành 

chính về 

TTXH 

Giao yến – 

Giao Thủy – 

Nam Định 

0      

5  
Nguyễn Thị 

Hương 
  

Em 

gái 
CCCD 

0361880067

62 
22/12/2021 

Cục CS hành 

chính về 

TTXH 

Giao yến – 

Giao Thủy – 

Nam Định 

0      

6  Phạm Thị Phượng   Vợ CCCD 
0361850011

67 
04/04/1985 

Cục CS hành 

chính về 

TTXH 

Phòng 205 

CT2-Khu đô 

thị Tây Mỗ-

Đại Mỗ -Nam 

Từ Liêm -Hà 

Nội 

0      

7  Nguyễn Thu   Con       0      
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Huyền 

8  
Nguyễn Quang 

Anh 
  Con  0142473938    0      

  

  Phụ lục III 

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty  

Stt Người thực hiện 

giao dịch  

Quan hệ với người nội bộ  Số cổ phiếu sở hữu đầu 

kỳ 

 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

 

Lý do tăng, giảm (mua, bán, 

chuyển đổi, thưởng...)  

Số cổ phiếu 

 

Tỷ lệ  

(%) 

Số cổ 

phiếu 

 

Tỷ lệ  

(%) 

Các bên có liên quan : Không có 
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